
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-SYT Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định 5066/2025/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Y tế thành phố Hà Nội;

Căn cứ đơn đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế Hà 

Nội cấp đối với 56 cơ sở theo danh sách đính kèm Quyết định.
Điều 2. Lý do thu hồi: Các cơ sở có đơn đề nghị ngừng hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh, theo quy định tại điểm k khoản 1, điều 56 Luật khám bệnh, chữa bệnh: 
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động từ ngày 
01/12/2025 đến ngày 31/12/2025.

Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên tại Điều 1 không được thực hiện 
hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Các ông/bà Chánh Văn Phòng Sở Y tế, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, 

Trưởng phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (b/c);
- Giám đốc SYT (để b/c);
- Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố;
- UBND xã, phường (phòng VHXH);
- BP truyền thông - VPS (để đăng tải thông tin);
- Lưu: VT, NVY (TRANG).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Cao Cương



DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày tháng năm 2026 của Sở Y tế thành phố Hà Nội)

Số 
TT

Phụ trách 
chuyên 

môn

Chứng chỉ 
hành nghề Số

Ngày cấp 
CCHN

Nơi 
cấp 

CCHN
Loại hình Địa điểm hành 

nghề Tên cơ sở Số Giấy 
phép

Ngày 
cấp Lý do

Ngày 
đóng 
cửa

1 Phạm Thùy 
Linh

26102/HNO-
CCHN 26/02/2019 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Xét 
nghiệm

Tầng 2,3,4 số 
121 phố Bùi Thị 
Xuân, phường 
Bùi Thị Xuân, 
Quận Hai Bà 
Trưng, thành 
phố Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA XÉT 
NGHIỆM GREEN LAB 
TRỰC THUỘC CÔNG 
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ 

HÀ NỘI

2775/SYT-
GPHĐ

16/02 
2024

Ngừng 
hoạt 
động

04/12 
2025

2 Phạm Ngọc 
Trưởng

000722/BYT-
CCHN   

Phòng 
chuyên 

khoa Thẩm 
mỹ

Tầng 3 số 100 
phố Triệu Việt 

Vương, Phường 
Hai Bà Trưng, , 
Thành phố Hà 

Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

THÂM MỸ QUỐC TẾ 
IBS TRỰC THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GIẢI PHÁP THẨM MỸ 

QUỐC TẾ IBS

4415/HNO-
GPHĐ

08/10 
2025

Ngừng 
hoạt 
động

02/12 
2025

3
Nguyễn 
Quỳnh 
Trang

13822/HNO-
CCHN 07/08/2014 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Răng 
Hàm Mặt

Nhà số A1, ngõ 
67, đường Văn 
Cao, phường 

Liễu Giai, Quận 
Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 
TRỰC THUỘC CÔNG 
TY TNHH NHA KHOA 

QUỲNH TRANG

33/HNO-
GPHĐ

04/04 
2017

Ngừng 
hoạt 
động

02/12 
2025

4 Doãn Phúc 
Hải

018924/HNO-
CCHN 18/03/2016 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa thuộc 
hệ Nội: Nhi

Số 10 ngõ 17 
Vân Hồ II, 

phường Lê Đại 
Hành, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà 
Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

THUỘC HỆ NỘI: NHI 
AN BẢO

2695/HNO-
GPHĐ

01/07 
2022

Ngừng 
hoạt 
động

04/12 
2025

5 Lưu Thị 
Quỳnh

30077/BYT-
CCHN 19/07/2016 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Da 

liễu

số 208 phố 
Hoàng Ngân, 
Phường Trung 
Hòa, Quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA DA 
LIỄU TRỰC THUỘC 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẨM MỸ OHIO

1674/HNO-
GPHĐ

10/06 
2020

Ngừng 
hoạt 
động

05/12 
2025



Số 
TT

Phụ trách 
chuyên 

môn

Chứng chỉ 
hành nghề Số

Ngày cấp 
CCHN

Nơi 
cấp 

CCHN
Loại hình Địa điểm hành 

nghề Tên cơ sở Số Giấy 
phép

Ngày 
cấp Lý do

Ngày 
đóng 
cửa

6 Hoàng Tiên 
Phong

41103/CCHN-
BQP 26/11/2015

bộ 
quốc 

phòng

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Y học 
cổ truyền

số 125 Nguyễn 
Sơn, Phường 

Gia Thụy, Quận 
Long Biên, 

Thành phố Hà 
Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA Y 
HỌC CỔ TRUYỀN 

TRỰC THUỘC CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HOA BIÊN

477/HNO-
GPHĐ

29/10 
2021

Ngừng 
hoạt 
động

05/12 
2025

7 Nguyễn 
Quốc Trung

1276/HNO-
CCHN 17/07/2012 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Răng 
Hàm Mặt

Số 2, lô I, tổ 76, 
phường Phúc 
Xá, Quận Ba 

Đình, thành phố 
Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 
NGUYỄN QUỐC 

TRUNG

579/SYT-
GPHĐ

30/01 
2013

Ngừng 
hoạt 
động

08/12 
2025

8
Trần Thị 

Hồng 
Phương

033164/BYT-
CCHN 15/09/2017 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Y học 
cổ truyền

Số 90 phố Đốc 
Ngữ, Phường 
Vĩnh Phúc, 

Quận Ba Đình, 
thành phố Hà 

Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA Y 
HỌC CỔ TRUYỀN 

LÃO NHÀ QUÊ - VI 
DIỆU NAM DƯỢC - 
CÔNG TY TNHH Y 

DƯỢC VI DIỆU NAM

282/HNO-
GPHĐ/CL1

18/05 
2023

Ngừng 
hoạt 
động

08/12 
2025

9 Lê Văn 
Chính

3303/HY-
CCHN 31/08/2015

Sở Y tế 
Hưng 
Yên

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Răng 
Hàm Mặt

Thôn Minh 
Khai, xã La 
Phù, Huyện 

Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội (tại 
nhà ông Nguyễn 
Quang Phong)

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 
RĂNG XINH ĐẠI ANH

824/HNO-
GPHĐ

10/05 
2018

Ngừng 
hoạt 
động

09/12 
2025

10 Chử Thị 
Ngọc Lan

014109/BYT-
CCHN 04/03/2018 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Y học 
cổ truyền

Tầng 1-2, 
BT16B6-32 

Làng Việt Kiều 
Châu Âu, 

Phường Mộ 
Lao, Quận Hà 
Đông, Thành 
phố Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA Y 
HỌC CỔ TRUYỀN 

KIỆN TÂM ĐƯỜNG 
TRỰC THUỘC CÔNG 
TY TNHH KIỆN TÂM 

ĐƯỜNG

560/HNO-
GPHĐ

06/09 
2022

Ngừng 
hoạt 
động

09/12 
2025



Số 
TT

Phụ trách 
chuyên 

môn

Chứng chỉ 
hành nghề Số

Ngày cấp 
CCHN

Nơi 
cấp 

CCHN
Loại hình Địa điểm hành 

nghề Tên cơ sở Số Giấy 
phép

Ngày 
cấp Lý do

Ngày 
đóng 
cửa

11 Lê Tiến 
Thành

021168/HNO-
CCHN 24/01/2017 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Mắt

Sàn Thương 
mại SO-07,Nhà 
T10,Khu Đô thị 
Vinhome Time 

City, Số 458 
đường Minh 

Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA MẮT 
VIỆT TÍN SỐ 8 TRỰC 

TRỰC CÔNG TY 
TNHH CÔNG NGHỆ 
NHÃN KHOA KÍNH 

MẮT VIỆT TÍN

3038/HNO-
GPHĐ

19/01 
2023

Ngừng 
hoạt 
động

09/12 
2025

12 Đoàn Hải 
Bằng

12511/HNO-
CCHN 10/03/2014 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Tai 

Mũi Họng

Lô 17, BT15 
Khu đô thị Mỹ 
Đình 1, tổ 8, 
Phường Cầu 
Diễn, Quận 

Nam Từ Liêm, 
Thành Phố Hà 

Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA TAI 
MŨI HỌNG MỸ ĐÌNH

2227/HNO-
GPHĐ

19/05 
2021

Ngừng 
hoạt 
động

09/12 
2025

13 Đoàn Thị 
Hằng

2526/HNO-
CCHN 02/11/2012 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Răng 
Hàm Mặt

P101B nhà A 
tập thể nhà máy 
rượu dốc Thọ 
Lão, phường 
Đồng Nhân, 
Quận Hai Bà 
Trưng, thành 
phố Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 
PHÚC HƯNG

1612/SYT-
GPHĐ

23/01 
2014

Ngừng 
hoạt 
động

10/12 
2025

14 Đoàn Văn 
Hiển

17798/BYT-
CCHN 14/03/2014 Bộ Y tế

Cơ sở dịch 
vụ cấp cứu, 
hỗ trợ vận 

chuyển 
người bệnh 
trong nước

Thôn Ngự Cầu, 
Xã An Thượng, 

Huyện Hoài 
Đức, Thành Phố 

Hà Nội (Tại 
Nhà Ông 

Nguyễn Đăng 
Huận)

CƠ SỞ DỊCH VỤ CẤP 
CỨU, HỖ TRỢ VẬN 

CHUYỂN NGƯỜI 
BỆNH TRONG NƯỚC 
TRỰC THUỘC CÔNG 
TY TNHH DỊCH VỤ 
VẬN CHUYỂN CẤP 

CỨU HÀ NỘI

882/HNO-
GPHĐ

26/06 
2019

Ngừng 
hoạt 
động

11/12 
2025



Số 
TT

Phụ trách 
chuyên 

môn

Chứng chỉ 
hành nghề Số

Ngày cấp 
CCHN

Nơi 
cấp 

CCHN
Loại hình Địa điểm hành 

nghề Tên cơ sở Số Giấy 
phép

Ngày 
cấp Lý do

Ngày 
đóng 
cửa

15 Nguyễn 
Hiếu Luân

11802/HNO-
CCHN 05/09/2016 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Nội 
tổng hợp

Phòng 1, tầng 
01, số nhà 334, 
tổ dân phố Trần 

Phú, Thị trấn 
Thường Tín, 

Huyện Thường 
Tín, Thành phố 

Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA NỘI 

TỔNG HỢP

1985/HNO-
GPHĐ

15/12 
2020

Ngừng 
hoạt 
động

11/12 
2025

16 Phạm Thị 
Nhật Minh

028570/HNO-
CCHN 17/10/2019  

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa da 

liễu

Tầng 1, số 06-
HTT1 khu đô 

thị Lacasta Văn 
Phú, Phường 
Phú La, Quận 

Hà Đông, 
Thành phố Hà 

Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA DA 

LIỄU DR MINH 
THUỘC HỘ KINH 
DOANH PHÒNG 
KHÁM CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU DR 
MINH

3855/HNO-
GPHĐ

22/01 
2025

Ngừng 
hoạt 
động

11/12 
2025

17 Nguyễn 
Cao Sơn

029546/HNO-
CCHN   

Phòng chẩn 
trị Y học 
cổ truyền

251 Vũ Xuân 
Thiều, tổ 12, 
Phường Phúc 

Lợi, Quận Long 
Biên, Thành 
phố Hà Nội

PHÒNG CHẨN TRỊ Y 
HỌC CỔ TRUYỀN 
THUỘC HỘ KINH 

DOANH CHẨN TRỊ Y 
HỌC CỔ TRUYỀN 

ĐÔNG Y HỒNG PHÚC 
TÂM

781/HNO-
GPHĐ

13/06 
2024

Ngừng 
hoạt 
động

11/12 
2025

18 Đỗ Văn 
Thông

1932/HNO-
CCHN  Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng chẩn 
trị Y học 
cổ truyền

Số 17 ngách 
195 ngõ Xã Đàn 
2, Phường Nam 

Đồng, Quận 
Đống Đa, Hà 

Nội

PHÒNG CHẨN TRỊ Y 
HỌC CỔ TRUYỀN

142/SYT-
GPHĐ

22/01 
2013

Ngừng 
hoạt 
động

11/12 
2025

19 Đinh Doãn 
Thạch

158/HNO-
CCHN 26/04/2012 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Da 

liễu

Số 95 Trung 
Phụng, Phường 
Trung Phụng, 

Quận Đống Đa, 
Thành Phố Hà 

Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA DA 

LIỄU CHI NHÁNH 2 – 
TRỰC THUỘC CÔNG 
TY TNHH HAMI SPA 

TẠI HÀ NỘI

2466/HNO-
GPHĐ

22/12 
2021

Ngừng 
hoạt 
động

11/12 
2025



Số 
TT

Phụ trách 
chuyên 

môn

Chứng chỉ 
hành nghề Số

Ngày cấp 
CCHN

Nơi 
cấp 

CCHN
Loại hình Địa điểm hành 

nghề Tên cơ sở Số Giấy 
phép

Ngày 
cấp Lý do

Ngày 
đóng 
cửa

20
Vương 
Danh 

Cượng

5421/HNO-
CCHN 18/07/2013 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa chẩn 
đoán hình 
ảnh: Siêu 

âm, 
Xquang 

chẩn đoán

Thôn Chúc Lý, 
xã Ngọc Hòa, 

Huyện Chương 
Mỹ, thành phố 
Hà Nội (tại nhà 
ông Trịnh Duy 

Điểu)

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH 
ẢNH MIKA

1857/SYT-
GPHĐ

18/05 
2015

Ngừng 
hoạt 
động

12/12 
2025

21 Mai Thị 
Ánh

27790/HNO-
CCHN 17/07/2019 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Răng 
Hàm Mặt

Phòng 8, phòng 
9 tầng 1 số 10 
đường Lê Quý 
Đôn, Phường 
Bạch Đằng, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành 
phố Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 
MILEY SCC DENTAL 
TRỰC THUỘC CÔNG 

TY TNHH MELEY 
LUXURY

2981/HNO-
GPHĐ

30/12 
2022

Ngừng 
hoạt 
động

12/12 
2025

22
Bác 

Sỹ.nguyễn 
Thu Hương

0014343/BYT-
CCHN 30/05/2014 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Y học 
cổ truyền

SỐ 105 PHỐ 
HOÀNG NHƯ 
TIẾP, Phường 
Bồ Đề, Quận 
Long Biên, 

Thành phố Hà 
Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA Y 
HỌC CỔ TRUYỀN 

ĐỨC AN

637/HNO-
GPHĐ

14/02 
2023

Ngừng 
hoạt 
động

15/12 
2025

23 Đào Xuân 
Hải

029330/HNO-
CCHN   

Phòng 
khám 

Chuyên 
khoa Phụ 

sản

Tầng 2, ô số 7, 
lô A32, NV13, 
khu đô thị mới 
hai bên đường 
Lê Trọng Tấn, 
Xã An Khánh, 
Huyện Hoài 

Đức, Thành phố 
Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA PHỤ 

SẢN VINSMART CITY 
TRỰC THUỘC CÔNG 

TY TNHH MAI 
QUỲNH MEDICAL

3975/HNO-
GPHĐ

25/12 
2024

Ngừng 
hoạt 
động

16/12 
2025



Số 
TT

Phụ trách 
chuyên 

môn

Chứng chỉ 
hành nghề Số

Ngày cấp 
CCHN

Nơi 
cấp 

CCHN
Loại hình Địa điểm hành 

nghề Tên cơ sở Số Giấy 
phép

Ngày 
cấp Lý do

Ngày 
đóng 
cửa

24 Ngô Thế 
Quân

0017884/HNO-
CCHN   

Phòng chẩn 
trị Y học 
cổ truyền

Tầng 1,2 số 29 
ngõ 71 phố Đỗ 
Quang, Phường 

Trung Hòa, 
Quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

PHÒNG CHẨN TRỊ Y 
HỌC CỔ TRUYỀN Y 
LÂM TRỰC THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 
DƯỢC HỌC CỔ 

TRUYỀN Y LÂM

807/HNO-
GPHĐ

30/09 
2024

Ngừng 
hoạt 
động

16/12 
2025

25 Đinh Quốc 
Hưng

623/BYT-
CCHN 08/08/2012 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Phụ 

sản

Số 21-A1 khu 
Đầm Trấu, 

phường Bạch 
Đằng, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà 
Nội

PHÒNG KHÁM SẢN 
PHỤ KHOA MỸ 

HƯNG

1062/HNO-
GPHĐ

02/05 
2019

Ngừng 
hoạt 
động

16/12 
2025

26 Trương Thị 
Xuân Hòa

278/BYT-
CCHN 30/05/2012 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Y học 
cổ truyền

số 2 phố Thể 
Giao, Phường 
Nguyễn Du, 
Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA Y 
HỌC CỔ TRUYỀN 

SINH SINH ĐƯỜNG II

435/HNO-
GPHĐ

02/07 
2021

Ngừng 
hoạt 
động

16/12 
2025

27 Trần Thị 
Mai Hoa

20749/HNO-
CCHN 19/12/2016 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Tai 

Mũi Họng

tầng 1 chung cư 
A3-SO15A, dự 

án khu chức 
năng đô thị 

thành phố Xanh 
Vinhomes 
Gardenia, 

Phường Cầu 
Diễn, Quận 

Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA TAI 
MŨI HỌNG THANH 

TÂM

1938/HNO-
GPHĐ

29/10 
2020

Ngừng 
hoạt 
động

17/12 
2025



Số 
TT

Phụ trách 
chuyên 

môn

Chứng chỉ 
hành nghề Số

Ngày cấp 
CCHN

Nơi 
cấp 

CCHN
Loại hình Địa điểm hành 

nghề Tên cơ sở Số Giấy 
phép

Ngày 
cấp Lý do

Ngày 
đóng 
cửa

28 Cấn Thanh 
Bình

230332/CCHN-
BQP 30/07/2015

Bộ 
Quốc 
Phòng

Phòng 
khám 

Chuyên 
khoa Phục 
hồi chức 

năng

Tầng 5,6, số 
262 264 266 
phố Sơn Tây, 
Phường Trung 

Liệt, Quận 
Đống Đa, 

Thành phố Hà 
Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA PHỤC 
HỒI CHỨC NĂNG - CHI 

NHÁNH USAC 
CHIROPRACTIC TRỰC 

THUỘC CÔNG TY 
TNHH BỆNH VIỆN 

PHÒNG KHÁM ĐIỀU 
TRỊ CƠ XƯƠNG KHỚP 

CHUẨN MỸ USAC 
CHIROPRACTIC

3405/HNO-
GPHĐ

06/10 
2023

Ngừng 
hoạt 
động

17/12 
2025

29 Nguyễn Thị 
Trúc Quỳnh

4964/TNG-
CCHN 12/01/2017

Sở Y tế 
Thái 

Nguyên

Phòng xét 
nghiệm

tầng 6, tòa nhà 
210 Trung 

Kính, Phường 
Yên Hòa, Quận 

Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 

Nội

PHÒNG XÉT NGHIỆM 
Y KHOA CORELAB 

TRỰC THUỘC CÔNG 
TY TNHH DỊCH VỤ Y 

TẾ HÀ NỘI 
LABORATORY

3001/HNO-
GPHĐ

30/12 
2022

Ngừng 
hoạt 
động

18/12 
2025

30 Đỗ Thị 
Hồng

2414/HNO-
CCHN 30/10/2012 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Phụ 
sản - Kế 

hoạch hóa 
gia đình

Số 83 dốc Phụ 
sản, phường 
Ngọc Khánh, 

Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 

Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA PHỤ 
SẢN - KHHGĐ - 83PS

570/SYT-
GPHĐ

31/01 
2013

Ngừng 
hoạt 
động

19/12 
2025

31 Lò Thị 
Chớn

001607/TB-
CCHN   

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Nội 
Tiêu hóa

Số 3, xí nghiệp 
Khảo sát xây 

dựng điện 1, tổ 
dân phố 15, 

phường Kiến 
Hưng, Quận Hà 

Đông, thành 
phố Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA NỘI 
TIÊU HÓA AN BÌNH 
TRỰC THUỘC CÔNG 
TY TNHH DỊCH VỤ Y 
TẾ PHÚC SINH - AN 

BÌNH

499/HNO-
GPHĐ

29/09 
2025

Ngừng 
hoạt 
động

19/12 
2025



Số 
TT

Phụ trách 
chuyên 

môn

Chứng chỉ 
hành nghề Số

Ngày cấp 
CCHN

Nơi 
cấp 

CCHN
Loại hình Địa điểm hành 

nghề Tên cơ sở Số Giấy 
phép

Ngày 
cấp Lý do

Ngày 
đóng 
cửa

32 Nguyễn 
Dũng

3073/HP-
CCHN 25/02/2020

Sở Y tế 
Hải 

Phòng

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Răng 
Hàm Mặt

Số 50 Hòa Mã, 
Phường Phạm 
Đình Hổ, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 

Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 
TRỰC THUỘC CÔNG 
TY CỔ PHẦN THẨM 

MỸ VIỆN HERA

2120/HNO-
GPHĐ

25/02 
2020

Ngừng 
hoạt 
động

19/12 
2025

33 Đoàn Thị 
Thanh Diệp 583/TB-CCHN 04/04/2013

Sở Y tế 
Thái 
Bình

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Răng 
Hàm Mặt

số 45 Hoàng 
Ngân, Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành 
phố Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT-
NHA KHOA 

HEALTHY TEETH

3103/HNO-
GPHĐ

15/03 
2023

Ngừng 
hoạt 
động

19/12 
2025

34 Đinh Ngọc 
Tuấn

2581/HNO-
CCHN 07/11/2012 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Răng 
Hàm Mặt

Số 525 Âu Cơ, 
phường Nhật 

Tân, Quận Tây 
Hồ, thành phố 

Hà Nội

PHÒNG KHÁM RĂNG 
HÀM MẶT - NHA 

KHOA NHẬT TÂN- 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI TOÀN KHÁNH

1195/SYT-
GPHĐ

08/06 
2013

Ngừng 
hoạt 
động

22/12 
2025

35 Nguyễn 
Thanh Hải

317/BYT-
CCHN 14/06/2012 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa thẩm 

mỹ

Tầng 1,2,3,4 số 
50 Trung 

Phụng, Phường 
Trung Phụng, 

Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 

Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 
THẨM MỸ TRỰC 
THUỘC CÔNG TY 

TNHH THẨM MỸ GIA 
AN HÀ NỘI

3267/HNO-
GPHĐ

22/07 
2024

Ngừng 
hoạt 
động

22/12 
2025

36 Nguyễn 
Thu Hương

11490/BYT-
CCHN 16/12/2013 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa chẩn 
đoán hình 

ảnh

D6, tầng 1, tòa 
Sky D chung cư 

Imperia Sky 
Garden 423 
đường Minh 

Khai, Phường 
Vĩnh Tuy, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 

Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH 
ẢNH TRỰC THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 
TẾ TRÍ TỪ

2104/HNO-
GPHĐ/CL1

26/12 
2022

Ngừng 
hoạt 
động

23/12 
2025



Số 
TT

Phụ trách 
chuyên 

môn

Chứng chỉ 
hành nghề Số

Ngày cấp 
CCHN

Nơi 
cấp 

CCHN
Loại hình Địa điểm hành 

nghề Tên cơ sở Số Giấy 
phép

Ngày 
cấp Lý do

Ngày 
đóng 
cửa

37 Nguyễn 
Hoàng Sơn

5734/BYT-
CCHN 09/08/2013 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Y học 
cổ truyền

Tầng 1 2, số 2B 
khu nhà licogi 

13, Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành 
phố Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA Y 
HỌC CỔ TRUYỀN 

CODY HEALTH TRỰC 
THUỘC CÔNG TY CỔ 
PHẦN CODY HEALTH

723/HNO-
GPHĐ

31/12 
2024

Ngừng 
hoạt 
động

23/12 
2025

38 Nguyễn Thị 
Lý

17754/HNO-
CCHN  Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Răng 
Hàm Mặt

Số 32 Vạn Bảo, 
phường Liễu 

Giai, Quận Ba 
Đình, thành phố 

Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 
QUỐC TẾ VIỆT HÀN

1026/HNO-
GPHĐ

25/03 
2019

Ngừng 
hoạt 
động

24/12 
2025

39 Ngô Văn 
Hoán

6442/NĐ-
CCHN 22/01/2020

Sở Y tế 
Nam 
Định

Phòng 
khám 

Chuyên 
khoa Răng 
hàm mặt

Số nhà 24, ngõ 
103, đường Cổ 
Nhuế, Phường 

Cổ Nhuế 2, 
Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành 
phố Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 
NGÔ VĂN TOÁN

3337/HNO-
GPHĐ

21/09 
2023

Ngừng 
hoạt 
động

24/12 
2025

40 Trần Quốc 
Hùng

000042/BYT-
CCHN 13/04/2012 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Phẫu 
thuật thẩm 

mỹ

Số 24, phố 
Trung Hòa, 

phường Trung 
Hòa, Quận Cầu 
Giấy, thành phố 

Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM 
MỸ NHƯ HOA

1020/HNO-
GPHĐ/CL1

14/04 
2020

Ngừng 
hoạt 
động

24/12 
2025

41 Giáp Thị 
Thùy Liên

28717/BYT-
CCHN 26/02/2016 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Răng 
Hàm Mặt

Số nhà 35, 
đường Nguyễn 

Ngọc Vũ, 
Phường Trung 
Hòa, Quận Cầu 
Giấy, thành phố 

Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT - 
NHA KHOA VIPLAB

1402/HNO-
GPHĐ

22/10 
2019

Ngừng 
hoạt 
động

24/12 
2025



Số 
TT

Phụ trách 
chuyên 

môn

Chứng chỉ 
hành nghề Số

Ngày cấp 
CCHN

Nơi 
cấp 

CCHN
Loại hình Địa điểm hành 

nghề Tên cơ sở Số Giấy 
phép

Ngày 
cấp Lý do

Ngày 
đóng 
cửa

42 Vũ Thị 
Bích Liên

12520/HNO-
CCHN 10/01/2014 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Phục 
hồi chức 

năng

Số 1, lô 1, ngõ 
217 đường La 
Thành, phường 

Ô Chợ Dừa, 
Quận Đống Đa, 
thành phố Hà 

Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 
PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG TRỰC THUỘC 
CÔNG TY TNHH Y 
HỌC CỔ TRUYỀN 

HIỆN ĐẠI AN VIỆT

483/HNO-
GPHĐ

04/02 
2018

Ngừng 
hoạt 
động

24/12 
2025

43 Nguyễn Thị 
Thu Hiên

01549/HNO-
CCHN 21/08/2016 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Phụ 

sản

Ô 30BT1, Bắc 
Linh Đàm, 
Phường Đại 
Kim, Quận 
Hoàng Mai, 

Thành phố Hà 
Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA PHỤ 

SẢN LINH ĐÀM 
CLINIC

2496/HNO-
GPHĐ

25/01 
2022

Ngừng 
hoạt 
động

25/12 
2025

44 Quang 
Ngọc Khuê

0021421/BYT-
CCHN   

Phòng chẩn 
trị Y học 
cổ truyền

Kiot 2, tầng 1 
chung cư No1B, 

Bán đảo Linh 
Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

PHÒNG CHẨN TRỊ Y 
HỌC CỔ TRUYỀN ĐỖ 
DANH ĐƯỜNG TRỰC 
THUỘC CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ SẢN XUẤT XNK 

QUANG HUY

774/HNO-
GPHĐ

21/03 
2025

Ngừng 
hoạt 
động

25/12 
2025

45 Lê Thị Thu 
Lan

2036/BYT-
CCHN 16/11/2012 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Phụ 
sản - Kế 

hoạch hóa 
gia đình

Số 193 đường 
Phùng Hưng, 
phường Phúc 
La, Quận Hà 

Đông, Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA PHỤ 

SẢN - KẾ HOẠCH 
HÓA GIA ĐÌNH LÊ 

THỊ THU LAN

1219/SYT-
GPHĐ

29/08 
2013

Ngừng 
hoạt 
động

26/12 
2025

46 Trần Thị 
Bích Thủy

36448/BYT-
CCHN 29/12/2017 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Phụ 
sản - Kế 

hoạch hóa 
gia đình

Tầng 2 , số nhà 
25 lô B khu X3, 

Phường Dịch 
Vọng, Quận 

Cầu Giấy, Hà 
Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA PHỤ 

SẢN BÍCH THỦY

1851/HNO-
GPHĐ

04/09 
2020

Ngừng 
hoạt 
động

29/12 
2025



Số 
TT

Phụ trách 
chuyên 

môn

Chứng chỉ 
hành nghề Số

Ngày cấp 
CCHN

Nơi 
cấp 

CCHN
Loại hình Địa điểm hành 

nghề Tên cơ sở Số Giấy 
phép

Ngày 
cấp Lý do

Ngày 
đóng 
cửa

47 Trần Ngọc 
Hùng

014101/BYT-
CCHN 23/11/2017 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Y học 
cổ truyền

số nhà 59 
đường Nghĩa 

Lộ, tổ 5, 
Phường Yên 

Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành 
phố Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA Y 
HỌC CỔ TRUYỀN 
TUỆ TĨNH ĐƯỜNG

522/HNO-
GPHĐ

03/06 
2022

Ngừng 
hoạt 
động

29/12 
2025

48 Đào Lan 
Hoa

552/HNO-
CCHN 14/05/2012 Sở Y tế 

Hà Nội

Cơ sở dịch 
vụ kính 
thuốc

Số 445 phố Kim 
Ngưu, phường 

Vĩnh Tuy, Quận 
Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà 

Nội

CƠ SỞ DỊCH VỤ KÍNH 
THUỐC GIA HƯNG

769/HNO-
GPHĐ

14/09 
2018

Ngừng 
hoạt 
động

29/12 
2025

49 Nguyễn 
Văn Thanh

2533/HNO-
CCHN 02/11/2012 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Răng 
Hàm Mặt

Số 316 đường 
Nghi Tàm, 

Phường Quảng 
An, Quận Tây 
Hồ, Thành Phố 

Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT - 
NHA KHOA MINH 

SINH

1244/HNO-
GPHĐ

10/07 
2019

Ngừng 
hoạt 
động

29/12 
2025

50 Nguyễn 
Đình Hà

1267/BN-
CCHN 06/11/2013

Sở Y tế 
Bắc 
Ninh

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Xét 
nghiệm

Số 92 đường Lý 
Thánh Tông, 
Thị Trấn Trâu 

Quỳ, Huyện Gia 
Lâm, Thành 
Phố Hà Nội.

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM TRỰC 
THUỘC CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ GOOD 
LAND VIỆT NAM

2503/HNO-
GPHĐ

17/05 
2023

Ngừng 
hoạt 
động

30/12 
2025

51 Nguyễn 
Duy Hưng

18414/HNO-
CCHN 03/02/2016 Sở Y tế 

Hà Nội

Cơ sở dịch 
vụ chăm 
sóc sức 
khỏe tại 

nhà

Vệ Linh, xã Phù 
Linh, Huyện 

Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội (tại 
nhà ông Nguyễn 

Duy Hưng)

CƠ SỞ DỊCH VỤ 
CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE TẠI NHÀ Y ĐA 
PHÚC

547/HNO-
GPHĐ

17/05 
2018

Ngừng 
hoạt 
động

30/12 
2025



Số 
TT

Phụ trách 
chuyên 

môn

Chứng chỉ 
hành nghề Số

Ngày cấp 
CCHN

Nơi 
cấp 

CCHN
Loại hình Địa điểm hành 

nghề Tên cơ sở Số Giấy 
phép

Ngày 
cấp Lý do

Ngày 
đóng 
cửa

52 Uông Hồng 
Bích

8367/HNO-
CCHN 06/11/2013 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa thuộc 
hệ Nội: Nhi

Khu đất dịch vụ 
thôn Bình 

Vọng, Xã Văn 
Bình, Huyện 
Thường Tín, 
thành phố Hà 

Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

THUỘC HỆ NỘI: NHI

1562/HNO-
GPHĐ

31/01 
2020

Ngừng 
hoạt 
động

30/12 
2025

53 Trần Tuấn 
Anh

3808/HD-
CCHN 22/07/2014

Sở Y tế 
Hải 

Dương

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Thẩm 

mỹ

Lô số 10, ngõ 
628 đường 
Hoàng Hoa 

Thám, Phường 
Bưởi, Quận Tây 
Hồ, Thành phố 

Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ BÁC SĨ 
TUẤN ANH

1902/HNO-
GPHĐ

28/09 
2020

Ngừng 
hoạt 
động

30/12 
2025

54 Nguyễn 
Hoàng Hà

24456/BYT-
CCHN VÀ QĐ 
SỐ 1197/QĐ-

BYT

24/10/2014 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa thẩm 

mỹ

Số 22 phố Tây 
Sơn, Phường 
Quang Trung, 

Quận Đống Đa, 
Thành Phố Hà 

Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ NAGAMI 
TRỰC THUỘC CÔNG 

TY TNHH APA MEDIC

2309/HNO-
GPHĐ

16/08 
2021

Ngừng 
hoạt 
động

30/12 
2025

55 Nguyễn 
Văn Chùy

1220/HNO-
CCHN 16/07/2012 Sở Y tế 

Hà Nội

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Nội

Số 11 hẻm 
460/7/39 Thụy 
Khuê, phường 

Bưởi, Quận Tây 
Hồ, Thành phố 

Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA NỘI 
NGUYỄN VĂN CHÙY

519/SYT-
GPHĐ

06/03 
2013

Ngừng 
hoạt 
động

31/12 
2025

56 Cao Thị 
Vân Anh

4423/BYT-
CCHN 23/04/2013 Bộ Y tế

Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Y học 
cổ truyền

Số 204 phố Mai 
Anh Tuấn, 

Phường Thành 
Công, Quận Ba 

Đình, Thành 
phố Hà Nội

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA Y 
HỌC CỔ TRUYỀN 

TRỰC THUỘC CÔNG 
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

HẠ TẦNG GIAO 
THÔNG

722/HNO-
GPHĐ

11/12 
2023

Ngừng 
hoạt 
động

31/12 
2025
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